CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận Sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Trần Thị Phương Oanh
· Sinh ngày, tháng, năm: 21/05/1981               Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Kế toán theo dõi công tác trang bị tài sản.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Nhân viên Phòng Thiết bị - Vật tư trực thuộc trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi có sáng kiến kinh nghiệm.

Trước đây, việc cấp phát vật tư theo nhu cầu các khoa không có định mức cụ thể dẫn đến tình trạng kinh phí cấp phát quá lớn, nhà trường không kiểm soát được vật tư thực tập tại các khoa, bình quân chi phí trên một học sinh giữa các khoa không đồng đều, có khoa được cấp phát nhiều có khoa lại quá ít. Bắt đầu kể từ năm học mới 2015-2016 định mức chi phí vật tư học tập cho học sinh là 450.000đ/ 1 học sinh được áp dụng đồng đều cho tất cả các khoa. Điều này mang tính công bằng, hợp lý cho học sinh theo học tại nhà trường. Tuy nhiên, việc cấp phát theo định mức vẫn phải đảm bảo đủ cho học sinh học thực hành, được tham gia đầy đủ tất cả các học phần trong chương trình và phù hợp với chi phí mà nhà trường cấp.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc nêu sáng kiến kinh nghiệm được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi được nhà trường hổ trợ phương tiện làm việc, được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ, cộng với kinh nghiệm, sự hiểu biết của bản thân về công việc trong những năm vừa qua đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được sự hổ trợ hết mình của anh em đồng nghiệp trong phòng, cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng ban liên quan, tôi đã mạnh dạn đưa ra đề xuất của mình trong sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp sử dụng hiệu quả vật tư thực tập tại các khoa nghề” nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư thực tập nhưng vẫn đảm bảo học sinh tham gia thực hành đầy đủ các môn học và phù hợp với chi phí mà nhà trường cấp.
3. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp sử dụng hiệu quả vật tư thực tập tại các khoa nghề”
4. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm:
           Để đào tạo cho học sinh có tay nghề cao khi tốt nghiệp thì đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng thực hành tốt, muốn vậy bên cạnh việc nhà trường đầu tư trang bị máy móc thiết bị đầy đủ, hiện đại phục vụ cho nhu cầu dạy và học thực hành cũng cần phải có vật tư để hỗ trợ cho việc thực hành tay nghề của học sinh. Sử dụng vật tư thực tập như thế nào để mà học sinh có thể tham gia thực hành đầy đủ các môn học và phù hợp với chi phí nhà trường cấp (định mức mỗi học sinh học thực hành được cấp vật tư tương đương với số tiền 450.000đ/1 học sinh/1 học kỳ). Chính vì vậy đề tài “Một số biện pháp sử dụng hiệu quả vật tư thực tập tại các khoa nghề” là một sáng kiến kinh nghiệm nhỏ nhưng góp phần quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả vật tư nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và kỹ năng thực hành của học sinh.  
Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các số liệu cần thiết cho việc xây dựng định mức vật tư thực tập.

· Thời gian thực hiện: từ ngày 01/08/2015 đến ngày 30/09/2015
· Công việc tiến hành:
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng đào tạo 7 chuyên ngành cơ bản bao gồm:  Cơ khí, Động lực, Điện – Điện tử, Nhiệt lạnh, Công nghệ Thông tin, May Thời trang, Kinh tế. Riêng 2 khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế do đặc thù sử dụng máy móc thiết bị là chính nên không có nhu cầu sử dụng vật tư thực tập, Khoa Công nghệ Thông tin định kỳ cần có vật tư sửa chữa để bảo trì, bảo dưỡng máy móc chẳng hạn như: mainboard, thanh ram, chuột, bàn phím …
     + Tìm hiểu vật tư thực tập đặc thù tại mỗi khoa.

Ví dụ: 
	STT
	Đơn vị
	Vật tư thực tập đặc thù

	1.
	Khoa Công nghệ Động lực
	Các loại: Biến áp, bộ chia điện, bộ chống trộm, bộ điều khiển, bơm cao áp, bộ đo gió, bugi, cảm biến, cầu chì, công tắc, đồng hồ đo…

	2.
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	Các loại: dao phay, dao tiện, mũi khoan, thép tròn

	3.
	Khoa Công nghệ Nhiệt –lạnh
	Các loại: dây điện, ống nước, Gas, Ống đồng, ống cách nhiệt, răcco, van chặn

	4.
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Các loại: Biến áp, biến thế, biến trở, bộ nguồn, cầu chì, chì hàn, công tắc, dây điện từ, dây đôi, đế IC, điện trở, Diode, IC, transistor, tụ…

	5.
	Khoa Công nghệ May Thời trang
	Vải kate, vải Safiro, vải kaki, chỉ vắt sổ…


          + Căn cứ sĩ số học sinh và chương trình môn học khi xây dựng tính đến việc tận dụng vật tư của bài học trước tái sử dụng cho bài học sau.                    
          + Xây dựng nội quy sử dụng vật tư thực tập theo từng khoa nghề nhằm mục đích  sử dụng vật tư vào bài học cụ thể, tránh lãng phí hoặc làm hư hao vật tư. Nội quy phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
            - Học sinh thực tập phải được sự đồng ý, hướng dẫn của Giáo viên.
            - Giáo viên tận dụng vật tư trong quá trình giảng dạy, chẳng hạn như: 

· Phôi thực hành: có thể sử dụng nhiều bài học khác nhau như phay, tiện, bào,  nguội.

· Dây điện: những dây ngắn tái sử dụng để đưa vào đấu mạch điện.

· Vải thừa: tận dụng để may những chi tiết nhỏ, những môn học may cơ bản như bâu áo, cổ áo, thắt lưng…

           - Sau giờ thực hành phải thu dọn vật tư để sử dụng cho bài học sau, tránh làm mất mát. 

          - Phải có ý thức giữ gìn, bảo quản máy móc tài sản trong xưởng. 
Bước 2: Xây dựng danh mục vật tư vào các bài học, môn học cụ thể tại các khoa nghề.

· Thời gian thực hiện: từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/11/2015
· Công việc tiến hành:
         + Tiếp nhận đề nghị vật tư thực tập trong học kỳ của các khoa nghề, căn cứ vào sĩ số học sinh và các bài tập thực hành để xây dựng số lượng vật tư phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, lưu ý các vấn đề sau:

·   Đối với những vật tư sử dụng chung thì số lượng cấp cho nhiều nhóm ghép lại thực tập chung.

·   Những bài tập đòi hỏi mỗi học sinh phải có 1 sản phẩm riêng thì cấp theo số lượng học sinh.

·   Bố trí các môn thực hành của môn học sau có thể tái sử dụng các sản phẩm của học sinh khóa trước.

·   Những bài tập có thể thực hành trên mô hình thì không cần phải cấp vật tư thực tập.

+ Xác định việc cấp phát vật tư theo 2 đối tượng:

·   Học sinh học chính thức tại khoa: 450.000đ/ 1HS /1 học kỳ (đảm bảo đáp ứng đầy đủ tất cả các môn học trong chương trình)

·   Học sinh học qua ban: tức là học sinh của Khoa Công nghệ Động lực hoặc khoa Công nghệ Nhiệt lạnh nhưng có học thực hành những môn của khoa Công nghệ Cơ khí thì phân bổ kinh phí học thực hành từng môn học cụ thể ( ví dụ: Học sinh học Hàn – cấp theo danh mục vật tư học Hàn; Học sinh học Nguội – cấp theo danh mục vật tư học Nguội; học sinh học Gò – cấp theo danh mục vật tư học Gò).

Để đảm bảo chi phí nhà trường cấp 450.000đ/ 1HS, việc học sinh học chính thức tại khoa và qua ban cũng phải tuân thủ 450.000đ/ 1HS. Phân bổ kinh phí học sinh học qua ban như sau:
1/ Khóa học thực tập tại 2 khoa

*Định mức học sinh:

Số tiền trên 1 tiết =  450.000 chia tổng số tiết thực tập của 2 khoa  

Định mức HS = số tiết trên 1 tiết x số tiết của mỗi khoa

Số tiền cấp vật tư cho khoa = định mức HS x sĩ số HS
Ví dụ: Khóa 15TCN-Ô1,2  có 112 HS thực tập tại khoa Cơ khí 120 tiết, học tại khoa Động lực 47 tiết

Số tiền HS được cấp trên 1 tiết: 450.000 chia 167 tiết = 2.694 đồng/tiết

Định mức học sinh: Cơ khí : 2.694 x 120 tiết = 323.280đồng/HS

                                Động lực: 2.694 x 47 tiết = 126.618 đồng/HS

Số tiền vật tư cấp cho K. Cơ khí là: 323.280 đồng x 112 HS = 36.207.360 đồng

Số tiền vật tư cấp cho K. Động lực là: 126.618 đồng x 112 HS = 14.181.216 đồng

*Vật tư chung: không tính cho khoa Cơ khí

2/Khóa học chỉ học tại Khoa Cơ khí

* Định mức vật tư lớp Hàn = (Định mức vật tư thực tập qua ban + vật tư chung) x giá mua thực tế  

* Vật tư chung: tính cho khoa cơ khí (Danh mục do Khoa Cơ khí cung cấp)
        + Tiến hành kiểm tra thường kỳ hoặc đột xuất quá trình sử dụng vật tư thực tập của các khoa nghề, giáo viên cần bám sát học sinh trong quá trình thực hành để tránh thất thoát, hư hỏng, lãng phí vật tư trong quá trình thực tập.

        + Xây dựng chế độ báo cáo giữa phòng và các khoa nghề số lượng tiết kiệm vật tư hàng năm để có hướng điều chỉnh định mức cho phù hợp trong năm tới.

        + Cập nhật hồ sơ quản lý việc cấp phát vật tư thực tập tại các khoa.
        + Thu hồi sản phẩm thực tập, tận dụng phế liệu và vật tư sử dụng chung giữa các khoa 

        + Thực hiện việc đối chiếu sản phẩm thực tập có phù hợp vật tư đã cấp, nếu còn tồn thì tiếp tục sử dụng cho năm học sau.

*Ý kiến đề xuất: Khuyến khích các khoa xây dựng hệ thống các bài tập thực hành thành các modul, nhà trường cấp vật tư thực tập để học sinh thực hiện thành một mô hình môn học tạo thành một sản phẩm cụ thể, những học sinh khóa sau có thể thực tập trên mô hình, nhà trường đỡ tốn chi phí cấp vật tư.
Bước 3: Tổng hợp, đánh giá việc sử dụng vật tư tại các khoa nghề để có hướng điều chỉnh hợp lý

· Thời gian thực hiện: từ ngày 01/12/2015 đến 30/01/2016

· Công việc tiến hành:
         + Phối hợp với các khoa trong công tác tổng kết số lượng vật tư thực tập trong năm:

· Số lượng đề nghị cơ sở ban đầu

· Số lượng vật tư đã cấp phát

· Số lượng vật tư sử dụng thực tế

         + So sánh việc xây dựng định mức vật tư và sử dụng thực tế vật tư thực tập.
         + Trong quá trình kiểm tra việc sử dụng vật tư nếu chưa đúng chưa hiệu quả thì rút kinh nghiệm.
         + Đề xuất khen thưởng những khoa nghề đã thực hiện tốt sử dụng vật tư thực tập để động viên khuyến khích khoa tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
Các phòng ban phụ trách công tác cung ứng vật tư thực tập cho các khoa nghề tại các trường Đại học, cao đẳng.
6. Thời điểm áp dụng. 
Học kỳ I năm học 2015-2016
- Thời gian bắt đầu: ngày 01 tháng 08 năm 2015
- Thời gian kết thúc: ngày 30 tháng 01  năm 2016

7. Hiệu quả mang lại.

Vật tư thực tập đóng vai trò quan trọng trong việc dạy và học để nâng cao chất lượng tay nghề, hiệu quả đào tạo tại các trường sẽ được cải thiện khi đảm bảo đủ vật tư thực tập và được sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tăng cường đầu tư cho máy móc thiết bị và vật tư thực tập đúng mức kích thích tinh thần ham học hỏi, sự sáng tạo, giúp nâng cao tay nghề cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật cho Xã hội.

So với công việc trước đây, Sáng kiến kinh nghiệm thể hiện những ưu điểm sau:
· Phù hợp với chi phí được nhà trường cấp.

· Bảo đảm học sinh đủ vật tư để thực hành các bài theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
· Tiết kiệm vật tư thực tập, tránh sử dụng lãng phí.

· Thể hiện tính đồng đều, công bằng trong việc cấp phát vật tư giữa các khoa trong nhà trường.
· Thể hiện tính đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho Phòng xác định vật tư giữa các khóa học.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013. Quyết định số 834/QĐ-GDĐT-VP, STT : 263 ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013-2014. Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP, STT : 146 ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

                                                           ….……., ngày        tháng     năm 20..


  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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